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DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐẠT GIẢI 

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH 

LẦN THỨ IV, NĂM 2012 - 2013

1. Giải Nhất: 02 giải

	TT
	Tên giải pháp
	Tác giả, đơn vị tham gia dự thi
	Dự kiến giải

	1
	Thiết kế, chế tạo máy xúc lật hông VMC E500-1 dung tích gầu 0,5 - 0,6m3 sử dụng trong dây chuyền đào chống lò thay thế nhập ngoại
	Trưởng nhóm tác giả: Triệu Hải Vân
Đồng tác giả: Lê Viết Sự; Nguyễn Chí Thanh; Hồng Thành Trung
Đơn vị: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin, số 486 Trần Phú, TP Cẩm Phả
	Nhất

	2
	Cải tiến quy trình đực hoá cá rô phi (Oreochromis niloticus) bằng phương pháp ngâm trong nước có pha hormone 17α-Methyltestosterone (MT)
	Trưởng nhóm tác giả: Vũ Công Tâm
Đồng tác giả: Nguyễn Đức Trường
Đơn vị: Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Sản xuất giống thuỷ sản Quảng Ninh, km11, xã Đông Mai, thị xã Quảng Yên
	Nhất


2. Giải Nhì: 03 giải

	TT
	Tên giải pháp
	Tác giả, đơn vị tham gia dự thi
	Dự kiến giải

	1
	Áp dụng công nghệ khoan tháo khí mê tan và thử nghiệm áp dụng hệ thống khoan tháo khí mê tan tại lò chợ 13.1-1 tại Công ty TNHH MTV than Khe Chàm - Vinacomin
	Trưởng nhóm tác giả: Nguyễn Huy Nam
Đồng tác giả: Lê Văn Hiền; Nguyễn Anh Tuấn; Phùng Quốc Huy
Đơn vị: Công ty TNHH MTV than Khe Chàm - Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả
	Nhì

	2
	Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất cây giống Ba kích tím, chất lượng cao tại Quảng Ninh
	Trưởng nhóm tác giả: Ngô Thị Nguyệt
Đồng tác giả: Trần Thị Doanh
Đơn vị: Trung tâm Khoa học và Sản xuất Lâm Nông nghiệp Quảng Ninh, Km11, xã Minh Thành, thị xã Quảng Yên
	Nhì

	3
	Nghiên cứu áp dụng vì neo bê tông cốt thép, có phụ gia đông cứng nhanh phục vụ chống giữ lò tại các đường lò thuộc Dự án đầu tư khai thác dưới mức -50, mỏ than Hà Lầm - Công ty than Hà Lầm
	Trưởng nhóm tác giả: Trương Hữu Đông
Đồng tác giả: Ngô Thế Phiệt; Trương Ngọc Linh; Vũ Ngọc Thắng; Trần Trọng Thủy; Nguyễn Văn Bắc; Lê Quốc Khang
Đơn vị: Công ty Cổ Phần than Hà Lầm - Vinacomin, phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long
	Nhì


3. Giải Ba: 12 giải

	TT
	Tên giải pháp
	Tác giả, đơn vị tham gia dự thi
	Dự kiến giải

	1
	Nghiên cứu tích hợp các hệ thống kiểm soát thông gió, quan trắc khí mỏ nhằm xây dựng hệ thống giám sát tập trung phục vụ quản lý an toàn mỏ của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
	Trưởng nhóm tác giả: Đặng Việt Cường
Đồng tác giả: Nguyễn Việt Phương; Vũ Tiến Võ; Trần Chiến Tùng; Nguyễn Đức Vinh; Lương Thế Tiến
Đơn vị: Trung tâm An toàn Mỏ - Vinacomin, phường Quang Trung, TP. Uông Bí
	Ba

	2
	Chế tạo, cải tiến hệ thống nghiền sàng đá để nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm và tiết kiệm nguồn khoáng sản
	Trưởng nhóm tác giả: Lê Đình Tân
Đồng tác giả: Nguyễn Văn Thảo
Đơn vị: Công ty Cổ phần Phương Nam, phường Phương Nam, TP. Uông Bí
	Ba

	3
	Giải pháp gia cố sườn bãi thải bằng vật liệu dễ phân huỷ nâng cao hiệu quả công tác trồng cây cải tạo phục hồi môi trường
	Trưởng nhóm tác giả: Thái Đình Hiếu
Đồng tác giả: Diệp An Đức; Nguyễn Tiến Hiệp
Đơn vị: Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin, phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả
	Ba

	4
	Nghiên cứu lựa chọn và lập thiết kế bản vẽ thi công áp dụng thử nghiệm chống cột thuỷ lực đơn kết hợp xà khớp tại lò chợ mức +126/+200 vỉa 18 khu Tràng Khê - Công ty TNHH MTV than Hồng Thái
	Trưởng nhóm tác giả: Lê Hồng Sơn
Đồng tác giả: Nguyễn Văn Yên; Đỗ Ánh; Hoàng Minh Thái; Nguyễn Văn Thắng
Đơn vị: Công ty TNHH MTV than Hồng Thái - Vinacomin, phường Phương Đông, TP. Uông Bí
	Ba

	5
	Ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý phổi - màng phổi
	Trưởng nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Đồng tác giả: Bùi Hải Nam; Trần Ngọc San; Đặng Thị Thuý; Vũ Anh Tuấn; Nguyễn Cửu Long
Đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh
	Ba

	6
	Áp dụng thử nghiệm hệ thống giàn tự hành siêu nhẹ tại Công ty TNHH MTV than Khe Chàm - Vinacomin
	Trưởng nhóm tác giả: Ngô Hoàng Ngân
Đồng tác giả: Nguyễn Huy Nam; Đỗ Hồng Nguyên; Đào Hồng Quảng
Đơn vị: Công ty TNHH MTV than Khe Chàm - Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả
	Ba

	7
	Chế tạo dụng cụ đọc chỉ số công tơ điện
	Tác giả: Hoàng Ngọc Hân
Đơn vị: Điện lực TP. Uông Bí, Công ty Điện lực Quảng Ninh
	Ba

	8
	Nghiên cứu và phát triển một số loài cây giống trồng rừng chịu mặn chủ yếu trên ruột bầu hữu cơ nhẹ tại Quảng Ninh
	Trưởng nhóm tác giả: Đỗ Thanh Vân
Đồng tác giả: Trần Văn Sáng
Đơn vị: Trung tâm Khoa học và Sản xuất Lâm Nông nghiệp Quảng Ninh
	Ba

	9
	Học, thi lập trình trực tuyến
	Trưởng nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Thái
Đồng tác giả: Đỗ Việt Hòa
Đơn vị: Trường THPT chuyên Hạ Long
	Ba

	10
	Giải pháp giảm thiểu phát tán bụi trong chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
	Trưởng nhóm tác giả: Ngô Mạnh Đạt
Đồng tác giả: Vũ Hải Trung

Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ba

	11
	Ứng dụng tổng hợp các giải pháp thâm canh trồng rừng năng suất cao phục vụ nhu cầu lấy gỗ mỏ, gỗ công nghiệp ở Quảng Ninh
	Tác giả: Hoàng Thị Thế
Đơn vị: Trung tâm Khoa học và Sản xuất Lâm Nông nghiệp Quảng Ninh
	Ba

	12
	Nghiên cứu khả năng hấp thụ bụi của thực vật
	Tác giả: Nguyễn Lê Anh
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ba


4. Giải Khuyến khích: 30 giải

	TT
	Tên giải pháp
	Tác giả, đơn vị tham gia dự thi
	Dự kiến giải

	1
	Kéo dài độ mở công nghệ cặp giếng đứng Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo từ mét thứ 35 đến mét thứ 57
	Trưởng nhóm tác giả: Vũ Anh Tuấn
Đồng tác giả: Trần Quốc Tuấn; Trần Quang Khải; Vũ Thái Khoa; Hoàng Minh Tuấn
Đơn vị: Công ty CP than Núi Béo-Vinacomin, số 799 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long
	Khuyến khích

	2
	Sử dụng xít than trong sản xuất clinker xi măng lò quay
	Trưởng nhóm tác giả: Trần Ngọc Hưng
Đồng tác giả: Trần Hữu Quỳnh; Trần Thị My
Đơn vị: Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, phường Phương Nam, TP. Uông Bí
	Khuyến khích

	3
	Chống ẩm, rêu và diệt khuẩn, nấm mốc trên gạch ốp lát bằng TiO2
	Trưởng nhóm tác giả: Phạm Công Siêng
Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Hải 
Đơn vị: Trường THPT Hoàng Quốc Việt, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều
	Khuyến khích

	4
	Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm công nghệ tháo khí mê tan trong quá trình khai thác vỉa 13.1 Công ty than Khe Chàm
	Trưởng nhóm tác giả: Phùng Quốc Huy
Đồng tác giả: Đỗ Mạnh Hải; Phạm Hữu Hải; Nguyễn Minh Phiên; Nguyễn Anh Đức; Trần Chiến Tùng
Đơn vị: Trung tâm An toàn Mỏ - Vinacomin, phường Quang Trung, TP. Uông Bí
	Khuyến khích

	5
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo BARIE tự động lắp đặt trong lò giếng nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu tai nạn rủi ro trong khâu trục tải mỏ than hầm lò
	Trưởng nhóm tác giả: Phạm Xuân Phi
Đồng tác giả: Vũ Viết Thuỷ; Mai Văn Nhất; Đinh Quang Hoà; Nguyễn Minh Tiến; Đặng Xuân Mải; Dương Văn Chúc; Lê Đức Tuấn
Đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin, số 370 đường Trần Quốc Tảng, TP. Cẩm Phả
	Khuyến khích

	6
	Nghiên cứu sản xuất giống cá Rô đồng toàn cái bằng phương pháp tạo "cá đực đặc biệt" và nuôi thâm canh rô đồng toàn cái tại QN
	Tác giả: Nguyễn Ngọc Đạt
Đơn vị: Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Sản xuất giống thuỷ sản Quảng Ninh
	Khuyến khích

	7
	Thiết kế, lắp đặt hệ thống làm mát trong máy nghiền xi măng
	Trưởng nhóm tác giả: Trần Ngọc Hưng
Đồng tác giả: Nguyễn Minh Kiên; Phan Đăng Đại; Đinh Thế Vĩnh
Đơn vị: Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, phường Phương Nam, TP. Uông Bí
	Khuyến khích

	8
	Nghiên cứu thiết kế cải tạo dây chuyền tuyển nâng cao chất lượng than cám sử dụng băng tải nước -B1800 tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin
	Trưởng nhóm tác giả: Bùi Thanh Hải
Đồng tác giả: Nguyễn Văn Sơn; Vũ Như Quỳnh
Đơn vị: Công ty Cổ Phần than Hà Lầm - Vinacomin, phố Tân Lập, phường Hà Lầm, TP. Hạ Long
	Khuyến khích

	9
	Tạo mô hình đo cơn co tử cung cho thai phụ chuyển dạ đẻ tại phòng tiền lâm sàng của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
	Tác giả: Đặng Bích Uyên
Đơn vị: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
	Khuyến khích

	10
	Lắp đặt hệ thống hỗ trợ dập cháy khu vực động cơ cho xe ô tô vận tải mỏ
	Trưởng nhóm tác giả: Phạm Công Thành
Đồng tác giả: Phạm Minh Tuấn, Phạm Quang Tuấn
Đơn vị: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, phường Cẩm Tây, TP. Cẩm Phả 
	Khuyến khích

	11
	Gia công cải tạo dưỡng máy uốn vì chống lò (máy ép thuỷ lực kiểu công xôn IIK-250) để uốn vì sắt hình lòng mo thu hồi, tái sử dụng lại, chống đường lò chuẩn bị sản xuất tại Công ty than Nam Mẫu - TKV
	Trưởng nhóm tác giả: Nguyễn Văn Bách
Đồng tác giả: Phạm Hồng Thái; Nguyễn Mạnh Hùng
Đơn vị: Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu, phường Quang Trung, TP. Uông Bí
	Khuyến khích

	12
	Nghiên cứu sử dụng giải pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp để tái tạo lớp thảm thực vật, cải tạo môi trường, phục hồi cảnh quan tại các bãi thải khai thác than lộ thiên
	Trưởng nhóm tác giả: Nguyễn Tiến Hoàng
Đồng tác giả: Nguyễn Viết Đoàn; Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Thiết
Đơn vị: Trung tâm Khoa học và Sản xuất Lâm Nông nghiệp Quảng Ninh
	Khuyến khích

	13
	Hệ thống tuyển rửa và phân loại than cỡ hạt 0 - 50mm
	Trưởng nhóm tác giả: Phạm Việt Thắng
Đồng tác giả: Bùi Thanh Bình; Bùi Đức giá
Đơn vị: Công ty Cổ phần Đông Hà, số 95 đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả
	Khuyến khích

	14
	Nghiên cứu khả năng thu hồi than chưa cháy hết từ tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí bằng phương pháp tuyển nổi
	Trưởng nhóm tác giả: Nguyễn Thị Kim Tuyến
Đồng tác giả: Vũ Thị Ánh Tuyết

Đơn vị: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, huyện Đông Triều
	Khuyến khích

	15
	Nghiên cứu áp dụng giải pháp trải gỗ thìu L=4m kín nóc lò chợ I-6-1 (Cơ giới hoá đồng bộ) để thu hồi dàn chống VINAALTA - Công ty than Nam Mẫu - TKV
	Trưởng nhóm tác giả: Phạm Hồng Thái
Đồng tác giả: Bùi Quốc Tuấn; Phạm Văn Hoà; Nguyễn Văn Hậu

Đơn vị: Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu, phường Quang Trung, TP. Uông Bí
	Khuyến khích

	16
	“Bếp lò” nguyên liệu để đốt cháy là các loại cây cỏ, quả, hạt, vỏ,… hộp giấy và lõi ngô phơi khô
	Tác giả: Trần A Mộc
Đơn vị: UBND thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu
	Khuyến khích

	17
	Tính toán lắp đặt bổ sung lọc bụi nước trước ống khói Nhà máy Xi măng Lam Thạch II và cải tiến hệ thống điều khiển van để xử lý tốt hơn môi trường khi có sự cố
	Trưởng nhóm tác giả: Nguyễn Văn Oánh
Đồng tác giả: Trần Ngọc Hưng; Hoàng Văn Nam; Trịnh Ngọc Thanh; Phạm Văn Hiếu
Đơn vị: Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, phường Phương Nam, TP. Uông Bí
	Khuyến khích

	18
	Thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị sản xuất bầu ươm phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp
	Trưởng nhóm tác giả: Nguyễn Viết Đoàn
Đồng tác giả: Vũ Văn Hùng
Đơn vị: Trung tâm Khoa học và Sản xuất Lâm Nông nghiệp Quảng Ninh
	Khuyến khích

	19
	Xây dựng hệ thống giám sát lưu lượng áp lực từ xa qua mạng Internet GSM/GPRS/3G
	Trưởng nhóm tác giả: Phạm Hùng Mạnh
Đồng tác giả: Trịnh Văn Bình
Đơn vị: Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Quảng Ninh, số 449 Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long
	Khuyến khích

	20
	Máy xay giò chả
	Tác giả: Đinh Văn Giang
Đơn vị: Thôn 11, xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên
	Khuyến khích

	21
	Cấu tạo và thi công sàn rỗng Bubbledeck
	Trưởng nhóm tác giả: Nguyễn Đình Thục
Đồng tác giả: Nguyễn Văn Minh, Lê Viết Cường

Đơn vị: Trường Trung cấp nghề Xây dựng và Công nghiệp Quảng Ninh, 767 Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long
	Khuyến khích

	22
	Thư viện thí nghiệm vật lý
	Trưởng nhóm tác giả: Vũ Quốc Minh
Đồng tác giả: Vũ Thùy Linh
Đơn vị: Trường THPT Hoàng Quốc Việt, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều
	Khuyến khích

	23
	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo sản phẩm nâng cao năng lực vận tải trong các mỏ than hầm lò (Sản phẩm Đầu tàu điện ắc quy 12 tấn, TDD12-900AT)
	Trưởng nhóm tác giả: Nguyễn Minh Tâm
Đồng tác giả: Trần Hữu Đoàn; Trần Văn Tiến
Đơn vị: Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin, phường Bắc Sơn, TP. Uông Bí
	Khuyến khích

	24
	Nghiên cứu, thiết kế cải tiến quy trình công nghệ chế tạo xích máng cào
	Trưởng nhóm tác giả: Vương Quốc Hà
Đồng tác giả: Vũ Văn Cửu; Đặng Văn Phối; Đỗ Minh Thắng
Đơn vị: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin, khu Quang Trung, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều
	Khuyến khích

	25
	Cải tạo thay thế lam cầu (Băng tải sắt tấm) bằng băng tải vách ngăn
	Trưởng nhóm tác giả: Nguyễn Đức Quốc
Đồng tác giả: Đặng Văn Phú; Nguyễn Văn Long

Đơn vị: Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin, đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả
	Khuyến khích

	26
	Thu hồi tuần hoàn nhiệt khí bụi thải tại ống khói lò hơi
	Tác giả: Lại Văn Vịnh
Đơn vị: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ Quảng Ninh, tổ 5, khu 8, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ
	Khuyến khích

	27
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Đơn vị: Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, đường Tuệ Tĩnh, phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí
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